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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
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Số: 3732/LDA-VT 

V/v thư ngỏ đề nghị báo giá dự toán đơn hàng 
mua sắm vật tư CCDC phân tích các loại phục vụ 

sản xuất của LDA năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2026 

 

                 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư. 

 

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (Gọi tắt là LDA) đang có nhu 
cầu mua sắm vật tư CCDC phân tích các loại phục vụ sản xuất của LDA năm 2026. 
Để có cơ sở lập dự toán đơn hàng phù hợp với giá cả thị trường và tình hình thực tế 
của LDA, kính mời các nhà cung cấp vật tư có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm 
đáp ứng yêu cẩu tham gia báo giá. Cụ thể như sau: 

I.Thông tin và yêu cầu về hàng hóa, vật tư:  
1. Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư CCDC phân tích các loại phục vụ sản xuất 

của LDA năm 2026. 
2. Danh mục vật tư, hàng hóa, số lượng và quy cách: 
- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Các chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 Phụ lục 1 kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 4 Phụ lục 1 kèm theo. 
3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa:  
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu giá chào giá nhà cung cấp phải điền rõ nhà sản xuất vào Cột 4; nguồn 
gốc, xuất xứ của hàng hóa ghi vào Cột 4 Phụ lục 2. 

- Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc văn bản tương đương do nhà 
sản xuất cấp như quy định tại Cột 7-Phụ lục số 01 – “ Chi tiết thông tin, yêu cầu về 
hàng hóa”.   

- Đối với những mục vật tư yêu cầu phải có giấy tờ kèm theo giấy chứng nhận  
xuất xứ hàng hoá (CO), chất lượng hàng hóa (CQ) khi giao hàng đối với hàng nhập 
khẩu; giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng sản xuấ trong nước hoặc 
văn bản tương đương. Nhà cung cấp là đơn vị trực tiếp nhập khẩu nguyên lô, theo 
hợp đồng thì phải giao bản gốc CO, CQ. Trường hợp NCC nhập khẩu lô lớn để phân 
phối/bán lẻ, hoặc không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp thì NCC có thể sử dụng 
bản sao CO, CQ nhà cung cấp ký tên, đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm trước 
Pháp Luật về tính trung thực và chính xác của bản sao.  

- Trường hợp NCC nộp bản CO, CQ điện tử thì không phải Công chứng, nhưng 
phải đảm bảo tra cứu được thông tin CO, CQ trên Web 

4. Thời gian, tiến độ cung cấp:  
- Thời gian cung cấp:năm 2026 
- Tiến độ cung cấp: Chi tiết như Cột 6-Phụ lục 01. 
5. Địa điểm giao nhận: Kho của LDA tại nhà máy alumina, xã Bảo Lâm 1, tỉnh 

Lâm Đồng.  
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Nhà cung cấp tham khảo mẫu báo giá hàng hóa theo phụ lục số 02 của văn bản 
này. 

II. Các yêu cầu và chỉ nhận nộp bảng báo giá: 
1. Yêu cầu bảng báo giá: 
- Nhà cung cấp tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán (báo 

giá bản giấy hoặc bản scan màu; kèm theo USB chứa bảng Files Excel-Phụ lục 2 
kèm theo), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại Biểu mẫu Phụ lục 2 kèm theo.  

- Hiệu lực bảng báo giá tối thiểu 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày báo giá 
2. Chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 
- Địa chỉ nộp, tiếp nhận Bảng báo giá:  
+) Tổ tư vấn lựa chọn NCC vật tư - Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - 

TKV.  
+) Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Tổ 15, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng.  
+) Điện thoại: 02633.961.682/ Fax: 02633.961.680. - Ngoài ra nhà cung cấp có 

thể gửi bảng báo giá (bản scan màu) đồng thời qua địa chỉ email: 
vattuktcn@gmail.com.  

- Thời điểm hết hạn tiếp nhận bảng báo giá: 10h00 phút ngày 07 tháng 11 năm 
2025. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (b/cáo); 
- Đăng tải Web LDA; 
- Tổ tư vấn LCNCC vật tư; 
- Lưu: VT, PVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Thái 
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Phụ lục 1: 
 

CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

1  

 Ấm siêu tốc Philip 
2200W/220v/50Hz 
Thể tích:1500ml 
Hãng sản xuất Philip sản xuất 
Xuất xứ: Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

2  

 Adapter nối bình lọc hút chân không 
2000ml 
Vặt liệu: Cao su 
Cao 2,5cm Đk trong=4,2cm code 
040.05.004 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

3  

 Băng keo đen cách điện Nano 
quy cách: 20 yard 
kích thước: 0.8x25x10000mm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 
Cuộn  

30  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 10 Cuộn 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 10 Cuộn 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 10 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

4  
 Băng keo trong cao 5cm  
Quy cách: 200 yard  
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương   

 
Cuộn  

60  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 20 Cuộn 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 20 Cuộn 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 20 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

5  
 Bao đựng chất rắn dung trọng 50 kg 
Bao trắng dày (dạng bao đựng gạo) 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  100  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 25 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 25 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 25 Cái 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 25 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

6  

 Bạt nhựa dày 1 mặt màu xanh và  1 mặt 
cam 
Bạt khổ 4m 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 mét  40   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 40 mét  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

7  

 Bay trộn mẫu  18x10cm 
 Vật liệu: Inox 
 Hình bán nguyệt 
 Đường kính 18cm 
 Bán kính 10cm, có tay cầm  
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cặp  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cặp  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

8  

 Bay trộn mẫu 22 x12 cm 
 Vật liệu: Inox 
 Hình bán nguyệt 
 Đường kính 22cm 
 Bán kính 12cm, có tay cầm  
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cặp  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cặp  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

9  

 Bếp điện hồng ngoại 2000W 
Mã hiệu: SHD 6015(EMC) 
Hãng sản xuất Sunhouse - Xuất xứ 
Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

10  

 Bếp điện Hữu Nghị A8-90, công tắc 2 
độ nóng 600W/1200W 
Hãng sản xuất Hữu Nghị - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

11  
 Bếp gia nhiệt IKA C-MAG HP 10 
Hãng sản xuất IKA - Xuất xứ Đức hoặc 
tương đương  

 Cái  1  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 

  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

12  

 Bình cân đk 30x50mm 
Vật liệu: Thủy tinh 
 Kích  thước: Ø30, cao 50mm 
Hãng sản xuất Trung Quốc hoặc tương 
đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

13  

 Bình cân đk 40x25 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Kích  thước: Ø40, cao 25mm 
Hãng sản xuất Trung Quốc hoặc tương 
đương  

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

14  

 Bình cân đk 50 x 30mm 
Vật liệu: Thủy tinh 
Kích  thước: Ø50, cao 30mm 
Hãng sản xuất Trung Quốc hoặc tương 
đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

15  

 Bình cân đk 70mm, cao 35 mm 
 Vật liệu: Thủy tinh 
Hãng sản xuất Trung Quốc hoặc tương 
đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

16  

Bình chứa thuốc thử  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Màu trong suốt,  Loại A 
 Thể tích 5000ml 
 Loại miệng trên, nắp vặn, có chia vạch 
trắng (kèm theo nắp vặn) 
 Đường kính miệng khoảng 6cm 
 Mã code: 061.01.905 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

17  

Bình chứa thuốc thử  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
Màu trong suốt, loại A 
 Thể tích: 10 lít 
 Loại miệng trên, nắp vặn, có chia vạch 
trắng (kèm theo nắp vặn) 
 Đường kính miệng khoảng 8cm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

18  

Bình định mức  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích 500ml 
Màu trong suốt, Loại A 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

19  

Bình định mức  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 1000ml 
 Loại A, Trong suốt 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

20  

Bình định mức  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 100ml 
 Loại A, trong suốt  
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  30  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 10 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 10 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 10 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

21  

Bình định mức  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 200ml 
 Loại A, trong suốt  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

22  

Bình định mức nhựa  100 ml 
Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 50ml  
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

23  

Bình định mức nhựa  1000 ml 
Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 1000ml  
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   5  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

24  

Bình định mức nhựa  50 ml 
Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 50ml  
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

25  

Bình định mức nhựa 500ml 
Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 500 ml  
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

26  

Bình định mức 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 250ml 
 Loại A, trong suốt 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  



7 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

27  

Bình định mức 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 50ml 
 Loại A, trong suốt 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận   
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  9  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

28  

Bình lọc hút chân không 2000ml đi kèm 
phễu lọc Buchner  
Vật liệu bình: thủy tinh Borosilicate 3.3 
Vật liệu phễu: sứ tráng men 
Thể tích bình:2000ml (Cat No. 
040.01.902)  
Ø trong phễu:110mm (Cat No. 
042.01.110) 
Kèm đầu nối (Cat No. 040.05.004) 
Hãng sản xuất IsoLab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Bộ  2   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Bộ  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

29  

Bình nhỏ giọt 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Màu nâu 
 Thể tích: 100ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  7  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

30  

Bình nhỏ giọt 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Màu trong suốt 
 Thể tích: 100ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  



8 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

31  

Bình tam giác Erlen 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 250ml 
 Cổ rộng 
 Loại A 
 Mã Cat: 5100250 
Hãng sản xuất Pyrex - Xuất xứ Đức hoặc 
tương đương 

 Cái  40  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 13 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 13 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 14 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

32  

Bình tam giác Erlen 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 500ml 
 Cổ hẹp 
 Loại A 
 06 cái/hộp 
 Mã Cat: 4980500 
Hãng sản xuất Pyrex - Xuất xứ Đức hoặc 
tương đương 

 Cái  40  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 13 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 13 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 14 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

33  

Bình tia nước cất  
Vật liệu: Nhựa 
 Thể tích 1000ml 
Hãng sản xuất Azlon - Xuất xứ Anh 
hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

34  

Bình tia nước cất  
Vật liệu: Nhựa 
 Thể tích 500ml 
Hãng sản xuất Azlon - Xuất xứ Anh 
hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

35  
Bông gòn, lau dụng cụ,  500g 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 
Cuộn  

4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cuộn 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

36  
Búi sắt chùi ca lấy mẫu 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  24  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 8 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 8 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 8 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

37  

Buret  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Màu nâu 
 Thể tích: 25ml 
 Loại A, Núm vặn bằng nhựa PTFE 
Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  
 CO-CQ 

Giấy hiệu 
chuẩn  

  

38  

Buret  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Màu trắng 
 Thể tích: 25ml 
 Loại A, Núm vặn bằng nhựa PTFE 
Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 CO-CQ 

Giấy hiệu 
chuẩn  

  

39  

Buret 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích 50ml  
 Màu nâu 
 Loại A, Núm vặn bằng nhựa PTFE 
Có giấy hiệu chuẩn theo lô hàng từ cơ 
quan được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 CO-CQ 

Giấy hiệu 
chuẩn  

  

40  

Bút dạ kính  
Dùng ghi đĩa CD, hoặc trên các bề mặt 
như gỗ, nhựa, thủy tinh, kim loại… 
Hãng sản xuất Thiên Long - Xuất xứ 
Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

41  

Ca inox lấy mẫu 1 lít, đường kính 11cm 
(số 11) 
Hiệu ông đầu bếp 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  44  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 15 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 15 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 14 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

42  

Ca inox lấy mẫu 1 lít, đường kính 11cm 
(số 11) 
Hiệu ông đầu bếp 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 
Trên thân ca có khắc chữ lazer tên các 
mẫu như bản phụ lục đính kèm. 

 Cái  86  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 86 Cái 

  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

43  

Ca nhựa giữ nhiệt 1000 ml 
Kích thước: 14.5 x 11.5 x 20 cm 
Có quai cầm ngay thân ca 
Hãng sản xuất Duy tân - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương 

 Cái  36  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 12 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 12 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 12 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

44  
Cá từ 4 cánh PTFE Magnetic Stirrer 
Teflon Stirbar 30x30mm 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

45  

Cá từ 
 Dài 30 mm 
 Đường kính ~6mm 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

46  
Cân đồng hồ 30kg Nhơn Hoà- 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  1  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 

  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

47  

Can nhựa  
 Đường kính miệng khoảng 6cm. 
 Có nắp đậy bằng ren vặn, trên bình có 
quai xách 
 Vật  liệu: Nhựa 
 Màu sắc: trắng đục 
 Thể tích: 30 Lít 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

48  

Can nhựa đựng nước cất 
 Vật  liệu: Nhựa 
 Màu sắc: trắng đục 
 Thể tích: 25 lít, vòi 3/4" in HDPE 
 Có Vòi vặn xả phía dưới, có nắp đậy 
bằng ren vặn, 2 bên miệng có quai xách 
 Code: 11045 
Hãng sản xuất Aptaca - Xuất xứ Italia 
hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

49  

Cao su non 
Chiều dài: 10m 
0,075mmx1/2''x10m 
Hãng sản xuất Tombo - Xuất xứ 
Malaysia hoặc tương đương 

 
Cuộn  

20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cuộn 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cuộn 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

50  
Cây ống nhựa PPR Bình Minh Ø20 
Kích thước: Dài 4m 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

51  

Chai nhựa lấy mẫu miệng rộng 1000ml 
Đường kính đáy: 9 cm 
Đường kính miệng chai: 6 cm 
Cao 18 cm 
Nắp vặn nhựa trắng 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  170  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 60 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 60 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 50 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

52  

Chai nhựa lấy mẫu miệng rộng 500ml 
Đường kính chai: 7,5 cm 
Đường kính miệng chai: 4,5 cm 
Cao 15,5 cm 
Nắp vặn nhựa trắng 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Chai  50  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 17 Chai 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 17 Chai 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 16 Chai  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

53  

Chậu rửa chống hóa chất phòng thí 
nghiệm  
màu xám 
Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, độ bền cơ 
học cao 
Kích thước trong: 490x390x290mm 
Kích thước ngoài: 550x450x310mm 
Bao gồm ống xả xi phông chống hóa 
chất 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

54  

Chày cối sứ 
 Vật liệu: sứ 
 Kích thước cối: Ø16 cm 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

55  

Chày cối sứ 
 Vật liệu: sứ 
 Kích thước cối: Ø8 cm 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

56  

Chén đựng mẫu trong bình nổ (Crucible 
SST) 
10 cái/ bịch 
P/N: 774204 
Hnagx sản xuất Leco 
Xuất xứ Mỹ/Ấn Độ/Anh hoặc tương 
đương 

 Cái  20   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 20 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

57  

Chén nung sứ  
 Vật liệu: sứ 
 Thể tích 30ml 
 Độ dày: 2 – 2,5mm 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương 

 Cái  1.300  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 400 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 300 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 300 Cái 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 300 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

58  

Chén bốc sứ  
 Vật liệu: sứ 
 Thể tích 30ml 
 Độ dày: 2,5mm 
 Loại nắp có lỗ 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương 

 Cái  30  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 10 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 10 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 10 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

59  

Chổi quét dùng cho sàng 45um, 150 um 
Dùng để quét sàng 45µm và 150µm  
Cán gỗ, dài 10cm 
Đầu tròn, đường kính 5cm, dày 2cm, đầu 
quét bằng nylon cứng 
Cả chổi dài 15cm 
Hãng sản xuất W.S.Tyler 
Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

60  

Chổi quét mẫu 
Chổi sơn 
Kích thước: khoảng 2,54 cm ( 1 inch) 
Nhà sản xuât Thanh bình - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương 

 Cái  13  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

61  

Chổi quét mẫu 
Kích thước khoảng 7,5 cm (3inch) 
Nhà sản xuât Thanh bình - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương 

 Cái  5   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 5 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

62  

Chổi quét mẫu 
Kích thước:  khoảng 5cm ( 2 inch) 
Nhà sản xuât Thanh bình - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương 

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  



14 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

63  

Chổi quét mẫu 
Vật liệu: Cán gỗ màu vàng nhạt 
Tổng chiều dài: 13cm 
Chiều rộng lông bàn chải: khoảng 1cm 
Lông quét bằng sợi nilon màu cam 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  4   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 4 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

64  

Chổi quét sàng tiêu chuẩn 
Dùng để quét sàng 45µm và 150µm  
Cán gỗ, dài 10cm 
Đầu tròn, đường kính 5cm, dày 2cm, đầu 
quét bằng nylon cứng 
Cả chổi dài 15cm 
Hãng sản xuất W.S.Tyler -Xuất xứ Mỹ 
hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

65  
Chữ T nhựa PPR Bình Minh Ø20 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

66  

Chuông điện 
Kích thước: 8inch 
Sử dụng nguồn điện AC 220V 
 Nhà sản xuất Tiến thành - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

67  Co nhựa 90 độ PCV Bình Minh ø34  Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

68  Co nhựa 90 độ PVC Bình Minh Ø27  Cái  4   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 4 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

69  

Cọ rửa bình định mức  
 Dài khoảng 20cm 
 Đường kính khoảng 1,5cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  16  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 5 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  



15 
 

STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

70  

Cọ rửa bình định mức  
 Dài khoảng 30cm 
 Đường kính khoảng 1,5cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

71  

Cọ rửa bình định mức  
 Dài khoảng 40cm 
 Đường kính khoảng 3cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

72  

Cọ vệ sinh bằng sợi dừa 7,8x5,5cm 
Trọng lượng: 68g 
Vật liệu: cán gỗ 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

73  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 1000ml không quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   3   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái   
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

74  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 100ml có quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

75  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 100ml không quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái   12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

76  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 250ml có quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  24  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 8 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 8 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 8 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

77  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 500ml có quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

78  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 1000ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

79  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 250ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

80  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 50ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

81  

Cốc Beaker  
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 600ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

82  

Cốc Beaker thạch anh 
 Vật liệu: Thạch anh 
 Thể tích: 100ml 
 Loại A 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

83  
Cốc Beaker thạch anh 
 Vật liệu: Thạch anh 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

84  

Cốc Beaker 
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen) 
 Thể tích: 2000ml có quai cầm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  5  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

85  

Cốc Beaker 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 100ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

86  

Cốc Beaker 
 Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 
 Thể tích: 250ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

87  

Cốc lọc thủy tinh 300ml 
Chất liệu: thủy tinh 
Loại màng lọc: đường kính 50mm và 
47mm 
Adapter của bộ lọc hút chân không 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

88  

Cuvet thủy tinh 
-Vật liệu: Thủy tinh 
- Kích thước: 1cm  (1 bộ 2 cái) 
Hãng sản xuất Helma 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương 
CO/CA kèm theo 

 Bộ  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Bộ  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

89  

Cuvet thủy tinh 
Vật liệu: Thủy tinh 
Kích thước: 2cm (1 bộ 2 cái) 
Hãng sản xuất Helma 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương 
CO/CA kèm theo 

 Bộ  1   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Bộ  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

90  

Dây cấp nước lạnh 
Chất liệu dây nhựa PVC với 2 đầu ren 
chờ 21mm bằng inox 
Kích thước 60cm 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

91  

Dây chì dùng niêm phong 
Đường kính 0,5mm, loại mềm, 2 sợi 
xoắn lại với nhau 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 
Cuộn  

8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cuộn 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

92  

Dây cước niêm phong 
Dây cước số 14 sợi cacbon 
Dài: 100m/cuộn 
Hãng sản xuất Gorilla tough Berley - 
Xuất xứ Mỹ hoặc tương đương 

 
Cuộn  

10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cuộn 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cuộn  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

93  

Dây thun 
Vật liệu cao su, loại nhỡ, 0,5 kg/bịch 
Buộc túi đựng mẫu 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Kg  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Kg 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

94  

Đĩa lọc G.2 D50mm 
Đĩa lọc G.2; D.50mm; có vành 
Cat No. 252050208 
Hãng sản xuất Duran 
Xuất xứ Đức/Trung quốc hoặc tương 
đương 

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

95  

Đĩa PTFE cho bộ lọc Duran 
Code: 294002803 
Hãng sản xuất Duran - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

96  

Đũa thủy tinh  
 Dài 30cm 
 Đường kính 10mm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

97  
Dụng cụ cắt băng keo 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

98  

Dụng cụ đo độ đục HANNA  
HI93703  
Dải đo: 0.00 đến 1000 FTU 
Độ phân giải: 0,01 (0,00 đến 50,00 
FTU); 1 (50 đến 1000 FTU) 
Hiệu chuẩn: ba điểm (0 FTU, 10 FTU và 
500 FTU) 
Hãng sản xuất Hanna - Xuất xứ Romani 
hoặc tương đương 

 Cái  1  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 

  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

99  

Gạch nền đáy lò nung Narbetherm 
LH15/14 
Kích thước: 24.5 x24.5*1 cm   
Hãng sản xuất Narbetherm - Xuất xứ 
Đức/ Anh/ Mỹ hoặc tương đương 

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

100  

Gàu lấy mẫu inox có cán D6x20cm, 
chiều dài cán 1.2m 
Kích thước gàu: 8*15cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

101  

Gàu lấy mẫu inox có cán D6x20cm, 
chiều dài cán 3.0m 
Kích thước gàu: 8*15cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

102  

Gàu lấy mẫu inox: 
- Kích thước gàu: 10*19cm (1,5lit) 
- Cán dài 1,6m, đường kính cán 2cm 
- Độ dày 1,2mm 
- Có miệng rót mẫu 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

103  

Giá đặt thuyền sứ  
 Vật  liệu: Niken 
 6 khoang chữ nhật 
 Kích thước của giá: dài x ngang x cao là 
11,6 x 10 x 5 cm 
 Kích thước mỗi khoang : dài x ngang x 
cao: 5,5 x 3 x 1cm 
 Mỗi khoang có 2 thanh ngang đỡ đế 
thuyền 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

104  

Giá đỡ buret 
Gồm:  Đế bằng thủy tinh dày 
 Thanh đỡ bằng kim loại 
 Tay kẹp càng cua đôi, có núm tròn bằng 
nhựa  
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Bộ  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Bộ  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

105  

Giá đỡ chén sứ 
 Vật  liệu: Niken (không sơn) 
 Kích thước mỗi khoang có đường kính 5 
cm, có giá đỡ đế chén cao 4 cm 
 Kích thước của giá: dài x ngang x cao là 
16,5 x 11 x 5 cm (dùng cho chén 50ml) 
 6 khoang tròn 
 Có thanh ngang đỡ đế chén 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương 

 Cái  3   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

106  

Giá đỡ phễu 
 Vật liệu: Gỗ 
 Kích thước: cao 25 cm, dài 40 cm 
 Đường kính lỗ phía trên 5 cm, phía dưới 
3,5 cm 
 Mỗi giá có 4 lỗ, mỗi lỗ có khuyết 1 góc 
2cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  
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lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
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 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

107  

Kéo cắt SK5 
Dài: 21,5 cm 
Lưỡi kéo : 12 cm - Cán 10cm 
Trọng lượng hơn 200gr 
Có chữ SK5 và made in Japan khắc trên 
thân kéo 
Vật liệu: Thép SK5, mũi nhọn, cầm nặng 
tay 
Xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương 

 Cái  3  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

108  Keo dán ống nước Bình minh  Ống  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Ống  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

109  

Kẹp gắp chén nung Platin 
- Vật liệu: Thép không rỉ 
- Chiều dài: 500mm 
- Khối lượng bạch kim phủ ở cả 02 đầu 
kẹp:~ 16g 
- Theo tiêu chuẩn Ge20/500 của hãng 
Heraeus- Đức  
- Kèm Giấy cam kết chất lượng và giấy 
chứng nhận xuất xứ (CO/CQ) 
Hãng sản xuất Heraeus - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái   CO-CQ    

110  
 Kẹp vecxin lấy mẫu 
Vật liệu: kim loại 
Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái   20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái  
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cái  
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

111  

 Khay nhựa tráng men  
Vật liệu: Nhựa tráng men 
 Kích thước: 30x50 x 3cm 
 Dày 11,5mm 
Nhà sản xuất Hưng phát - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Cái   2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái   
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

112  

 Khay sấy mẫu  
 Vật liệu: Inox không rỉ 
 Kích thước: 20x30x4,5cm 
 Dày 11,5mm 
Hãng sản xuất Hưng phát - Xuất xứ Việt 
Nam  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  
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113  

 Khay sấy mẫu  
 Vật liệu: Inox 
 Kích thước: 40x30x4,5cm 
 Dày 0,51mm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

114   Lõi nhựa PVC Bình Minh Ø27   Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

115  

 Mặt kính đồng hồ  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Kích  của thước: Ø60mm 
 Mã: 037.01.060 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  9  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

116  

 Mặt kính đồng hồ  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Kích  của thước: Ø80mm 
 Mã: 037.01.080 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái   12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

117  

 Mặt kính đồng hồ 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Kích thước: Ø120mm 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

118  

 Muỗng inox L20-25cm 
Thìa lấy hóa chất 1 đầu 
Chất liệu: thép không rỉ 
Chiều dài: 18cm 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái   10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái  
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

119  

 Nhãn dính Tommy 17 x 50 mm  
Mã : 107 
Hãng sản xuất Tommy - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Tệp  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Tệp 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Tệp  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

120  

 Nhãn dính Tommy 8x20mm 
Mã:112 
Mã : 107 
Hãng sản xuất Tommy - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Tệp  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Tệp 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Tệp  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
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121  

 Nhiệt ẩm kế treo tường Amarell 
E915022 
Khoản đo: -50 …+ 70°C, Độ phân giải: 
0.1 
Độ ẩm: 20 đến 99% RH 
 Độ chính xác +,-3% 
Hãng sản xuất Amarell  - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

122  
 Nhiệt kế đo nhiệt độ  0-100°C, độ 
nhúng 63mm, dài 300mm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

123  
 Nối trơn nhựa PPR Bình Minh Ø20 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  5  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

124  

 Núm vặn cố định bộ sàng 
P/N: 32.142.0001 
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

125  

 Nút silicon 
 Vật liêu: Silicon 
 Đường kính trên: 36-38 mm 
 Đường kính dưới:  31 mm 
 Cao: 35 mm 
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

126  

 Ống cao su silicon mềm dẻo 6x9mm 
Chịu nhiệt độ từ 60-280°C 
Màu : Trong mờ 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 mét  20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 mét 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 mét 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 mét  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

127  

 Ống đong hình nón  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 100 ml  
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

128  

 Ống đong hình nón  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 10ml  
 Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

129  

 Ống đong hình nón  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 20 ml 
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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130  

 Ống đong hình nón  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 50 ml  
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

131  

 Ống đong nhựa 1000ml 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 1000 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  3  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

132  

 Ống đong thủy tinh 1000ml 
 Vật liệu: thủy tinh 
 Thể tích: 1000 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

133  
 Ống nhựa lưới dẻo ø10 màu trắng 
Ống cấu tạo bởi 2 lớp. Bên ngoài nhựa 
PVC, bên trog bọc lưới  

 Mét  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Mét 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Mét  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

134  
 Ống nhựa lưới dẻo ø12 màu trắng 
Ống cấu tạo bởi 2 lớp. Bên ngoài nhựa 
PVC, bên trog bọc lưới  

 Mét  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Mét 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Mét  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

135  
 Ống nhựa lưới dẻo ø34 màu xanh 
Ống cấu tạo bởi 2 lớp. Bên ngoài nhựa 
PVC, bên trong bọc lưới  

 Mét  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Mét 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Mét  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

136  
 Ống nhựa PVC Bình Minh Ø27 
Kích thước: Dài 4m  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

137  
 Ống nhựa PVC Bình Minh ø34 
Kích thước: Dài 4m  

 Cái  1  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 

  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

138  
 Ống nối 2 đầu ren ngoài ø34, chất liệu: 
sắt  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

139  

 Phễu nhựa 
 Vật liệu: Nhựa PP (Polypropylen)  
 Kích thước: Ø80 mm, tổng chiều dài 
phễu 140 mm  
 Mã code: 041.02.080 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

140  
 Phễu sứ lọc hút chân không đường kính 
10cm 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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141  
 Phễu sứ lọc hút chân không đường kính 
12cm 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

142  

 Pin AA Energizer Max  
Loại pin: Pin kiềm/Alkaline 
Model: Energizer Max E91 
Hãng sản xuất Energizer - Xuất xứ USA 
hoặc tương đương  

 Cái  20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

143  

 Pin vuông 9V Energizer 
Loại pin: Pin kiềm/Alkaline 
Model: Energizer Max 
Hãng sản xuất Energizer - Xuất xứ USA 
hoặc tương đương  

 Cái  30  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 10 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 10 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 10 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

144  

 Pipet bầu  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 10ml 
 Loại A 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô của cơ quan 
được văn phòng BoA công nhận  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  36  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 12 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 12 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 12 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

145  

 Pipet bầu  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 20 ml 
 Loại A 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô của cơ quan 
được văn phòng BoA công nhận 
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

146  

 Pipet bầu  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 5 ml 
 Loại A 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô của cơ quan 
được văn phòng BoA công nhận 
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  14  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 7 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

147  

 Pipet bầu  
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 50 ml 
 Loại A 
 Có giấy hiệu chuẩn theo lô của cơ quan 
được văn phòng BoA công nhận 
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

148  

 Pipet nhỏ giọt 1ml 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 1 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

149  

 Pipet nhỏ giọt 2ml 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 2 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

150  

 Pipet nhỏ giọt 3ml 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 3 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

151  

 Pipet vạch bằng nhựa (10ml) 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 10 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái   4   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 4 Cái   
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

152  

 Pipet vạch bằng nhựa (50ml) 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 50 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái   2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái   
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

153  

 Pipet vạch bằng nhựa (5ml) 
 Vật liệu: nhựa 
 Thể tích: 5 ml 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái   5   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 5 Cái   
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

154  

 Pipet vạch 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích 10 ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Isolab - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  36  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 12 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 12 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 12 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

155  

 Pipet vạch 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích 5 ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

156  

 Pipet vạch 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 1 ml 
 Loại A  
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

157  

 Pipet vạch 
 Vật liệu: Thủy tinh 
 Thể tích: 20ml 
 Loại A 
Hãng sản xuất Witeg - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  3   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 3 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

158  

 Quả bóp cao su  
 Đường kính ~6cm (đầu hút loại nhỏ, 
nhọn, thân tròn không mối nối, cứng 
dày, hút mạnh) 
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  50  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 17 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 17 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 16 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

159  

 Sàng (rây) phân tích độ hạt Alumin 
Mắt lưới 150µm 
Loại 200x50mm 
Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
Lưới sàng bằng thép không rỉ 
Mỗi sàng kèm vòng đệm và giấy hiệu 
chuẩn từ đơn vị do BOA công nhận 
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

160  

 Sàng (rây) phân tích độ hạt Alumin 
Mắt lưới 45µm 
Loại 200x50mm 
Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
Lưới sàng bằng thép không rỉ 
Mỗi sàng kèm vòng đệm và giấy hiệu 
chuẩn từ đơn vị do BOA công nhận  
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 CO-CQ 
Giấy hiệu 

chuẩn  
  

161  

 Sàng (rây) phân tích độ hạt Quặng 
 Mắt lưới 1mm (milimet) 
 Loại 300x50mm 
 Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
 Lưới sàng bằng thép không rỉ 
 Mỗi sàng kèm vòng đệm  
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

162  

 Sàng (rây) phân tích độ hạt Quặng 
Mắt lưới 40mm (milimet) 
Loại 300x50mm 
Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
Lưới sàng bằng thép không rỉ 
Mỗi sàng kèm vòng đệm  
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

163  

Sàng (rây) phân tích độ hạt Than 
- Mắt lưới 16mm (milimet) 
- Loại Ø400 x 65mm 
- Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
- Lưới sàng bằng thép không rỉ 
- Mỗi sàng kèm vòng đệm  
- Mã đặt hàng: 60.166.016000 
Sàng rây thí nghiệm cho máy RETSCH 
AS450 control 
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

164  

Sàng (rây) phân tích độ hạt Than 
- Mắt lưới 250µm (micromet) 
- Loại Ø400 x 65mm 
- Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
- Lưới sàng bằng thép không rỉ 
- Mỗi sàng kèm vòng đệm  
- Mã đặt hàng: 60.166.000250 
Sàng rây thí nghiệm cho máy RETSCH 
AS450 control  
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương 

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

165  

Sàng (rây) phân tích độ hạt Than 
- Mắt lưới 4mm (milimet) 
- Loại Ø400 x 65mm 
- Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
- Lưới sàng bằng thép không rỉ 
- Mỗi sàng kèm vòng đệm 
- Mã đặt hàng: 60.166.004000 
Sàng rây thí nghiệm RETSCH AS450 
control 
Hãng sản xuất Retsch 
Xuất xứ Đức hoặc tương đương 

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

166  

 Sàng 120µm 
Vật liệu: Inox 
Đường kính sàng: 200mm 
Lỗ sàng: 120µm 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  9  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

167  

 Sàng 125 
Vật liệu: Inox 316L 
 Đường kính sàng: 200mm 
 Kích thước của lỗ sàng: 125µm 
 Chiều cao sàng: 50mm 
  Khung nguyên khối bằng thép không rỉ 
 Lưới sàng bằng thép không rỉ 
 Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

168  

 Sàng 300µm 
Vật liệu: Inox 
Đường kính sàng: 200mm 
Lỗ sàng: 300µm 
Xuất xứ Trung Quốc hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

169  

 Seal niêm phong 3 ngạch (có in thứ tự 
và trên đầu có ký hiệu LDA) 
Vật liệu: nhựa 
3 ngạch 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  10.000  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2500 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 2500 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 2500 Cái 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 2500 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

170  
 Tạp dề vải 
Vặt liệu: Vải chống thấm dày dặn 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  10  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

171  

 Tay kẹp giá đỡ buret 
 Vật liêu: kim loại , núm kẹp tròn 02 bên 
bằng nhựa 
 Tay kẹp đôi 
Xuất xứ Trung quốc hoặc tương đương  

 Cái  2  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 1 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 1 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

172   Tê nhựa PVC Bình Minh ø34   Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

173  

 Thước dây 20m sợi thủy tinh 
Chiều dài 20m, bản thước 12mm 
Xuất xứ Nhật Bản/Malaysia hoặc tương 
đương  

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

174  

 Thuyền sứ  
 Vật liệu: Sứ  (Corundum chịu nhiệt 
1500°C) 
 Kích thước đáy: 41x19mm 
 Kích thước miệng: 49x27mm 
 Cao 15mm 
 Chiều dày: 2 – 2,5mm 
Trung Quốc  

 Cái  12  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 6 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

175  

 Thuyền sứ Alpha AR8203P 
50 cái/túi 
P/N: AR8203P 
Hãng sản xuất Alpha - Xuất xứ Mỹ hoặc 
tương đương  

 Cái  50  
 Đợt 1: 05/06/2026-10/6/2026: 50 Cái 

  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

176  

 Túi lấy mẫu khí bằng cao su 2 đầu, 
 Loại 2 lít, 2 vòi 
Bath/Code: 9-083-02 
Xuất xứ  Nhật bản hoặc tương đương  

 Cái  48  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 16 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 16 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 16 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

177  

 Túi lưu mẫu bằng giấy chống ẩm 
10x12cm 
Vật liệu: Giấy Kraft nhật dày 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  20.000  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5000 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 5000 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 5000 Cái 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 5000 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

178  

 Túi lưu mẫu bằng giấy chống ẩm 
13x21cm 
Vật liệu: giấy draft Nhật dày chống ẩm 
Đáy chữ nhật 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái   14.500  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3700 Cái  
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 3600 Cái  
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 3600 Cái  
Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 3600 Cái   

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

179  

 Túi lưu mẫu bằng giấy chống ẩm 8x11 
cm 
Vật liệu: Giấy Kraft nhật dày 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  3.500  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 900 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 850 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 900 Cái 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 850 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

180  
 Túi nilon hai quai  
Loại 3 kg, màu xanh 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

181  

 Túi nilon 
Loại 13kg: dẻo, trắng, dày 8 DEM 
 Kích thước: rộng 40cm dài 60cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Kg  250  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 75 Kg 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 50 Kg 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 75 Kg 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 50 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

182  

 Túi nilon 
Loại 1kg: dẻo, trắng, dày 5 DEM 
 Kích thước: rộng 15cm dài 25cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Kg  250  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 75 Kg 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 50 Kg 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 75 Kg 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 50 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

183  

 Túi nilon 
Loại 2kg: dẻo, trắng, dày 7 DEM 
 Kích thước: rộng 20cm dài 30cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Kg  50  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 17 Kg 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 17 Kg 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 16 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

184  

 Túi nilon 
Loại 5kg: dẻo, trắng, dày 6 DEM 
 Kích thước: rộng 30cm dài 40cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Kg  150  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 50 Kg 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 50 Kg 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 50 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

185  

 Túi nilon 
Loại 7kg: dẻo, trắng, dày 8 DEM 
 Kích thước: rộng 35cm dài 50cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Kg  250  

 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 75 Kg 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 50 Kg 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 75 Kg 

Đợt 4: 20/10/2026-27/10/2026: 50 Kg  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

186  

 Tỷ trọng kế chuẩn 0.800-0.850 
Tỷ trọng kế chuẩn ASTM, 85H-62, 
0.800 - 0.850,  
chia vạch 0.0005 sp gr, 330mm, đo dầu 
DO, xăng dầu 
Hãng sản xuất Amarell - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  1   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 1 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

187  

 Tỷ trọng kế thang đo 1,4 - 1,5 
Tỷ trọng kế 1.400-1.500:chia vạch  
0.001g/cm Hãng sản xuất Amarell - Xuất 
xứ Đức hoặc tương đương  

 Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

188  

 Tỷ trọng kế thang đo 1,5 - 1,6 
Tỷ trọng kế 1.500-1.600, chia vạch 
0.001g/cm³ 
Hãng sản xuất Amarell - Xuất xứ Đức 
hoặc tương đương  

 Cái  15  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 5 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 5 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 5 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

189  

 Van bi tay gạt Ren trong ø34 
Vật liệu: Thân van được làm từ đồng 
thau.  
Bi van được làm từ Inox 304.  
Tay gạt được làm từ thép mạ crom.  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

190   Van nhựa PVC Bình Minh ø34   Cái  6  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 3 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

191  

 Van xoay 20 nước nóng PPR Bình Minh 
Chất liệu: Polypropylene Random 
Copolymer 
Đường kính trong: 20 mm 
Hãng sản xuất: Bình Minh  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

192  

 Vòi đồng tay gạt Ren ø21 
Vật liệu: Thân vòi làm từ đồng thau, tay 
cầm làm bằng hợp kim nhôm, trên tay 
cầm có dập chữ SANWA chìm 
Hãng sản xuất SANWA - Xuất xứ Thái 
Lan hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

193  

 Vòi đồng tay gạt Ren ø27 
Vật liệu: Thân vòi làm từ đồng thau, tay 
cầm làm bằng hợp kim nhôm, trên tay 
cầm có dập chữ SANWA chìm 
 Xuất xứ SANWA chính hãng Thái Lan  

 Cái  20  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 7 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 7 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 6 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  
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STT  
 Tên, chủng loại, Quy cách, đặc tính 

kỹ thuật  
 Đvt  

 Yêu cầu của hàng hóa, vật tư  

 Số 
lượng  

 Tiến độ cung cấp  
 Các yêu cầu 

khác  

 
Ghi 
chú  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)  

194  

 Vòi nước Lavabo  
Vòi lavabo lạnh inox 304 SUS2104 
gồm:1 vòi chậu & 1 dây cấp ZDC402 
Caesar hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

195  

 Vòi rửa chuyên dụng phòng thí nghiệm 
1 nhánh 
Vật liệu: Đồng thau, sơn phủ Epoxy 
Van nhựa PP, lõi van chất liệu sứ 
Ceramic  

 Cái  4  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 2 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 2 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

196  

 Vòi rửa chuyên dụng phòng thí nghiệm 
3 nhánh 
Vật liệu: Đồng thau, sơn phủ Epoxy 
Van nhựa PP, lõi van chất liệu sứ 
Ceramic  

 Cái  2   Đợt 1: 20/04/2026-27/4/2026: 2 Cái  
 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

197  

 Xẻng có cán 
Xẻng vật liệu bằng sắt  
Cán gỗ dài 150cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  8  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 4 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

198  
 Xẻng xúc mẫu inox vuông có cán 
Size 17,7 x 10,7cm 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  7  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 4 Cái 
Đợt 2: 05/06/2026-10/6/2026: 3 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

199  

 Xô nhôm 
Không nắp, quai bằng sắt,  
Dung tích 20 lít 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  40  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 13 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 13 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 14 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

200  

 Xô nhựa  
 Có nắp đi kèm, có quai bằng nhựa, dung 
tích 10 lít 
Hãng sản xuất Duy Tân - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Cái  40  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 13 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 13 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 14 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

201  

 Xô nhựa  
 Có nắp đi kèm, có quai bằng nhựa, dung 
tích 20 lít 
Hãng sản xuất Duy Tân - Xuất xứ Việt 
Nam hoặc tương đương  

 Cái  24  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 8 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 8 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 8 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

202  
 Xô sơn có nắp 20 lít 
Màu trắng 
Xuất xứ Việt Nam hoặc tương đương  

 Cái  36  
 Đợt 1: 05/01/2026-10/1/2026: 12 Cái 
Đợt 2: 20/04/2026-27/4/2026: 12 Cái 
Đợt 3: 20/08/2026-27/8/2026: 12 Cái  

 Cam kết chất 
lượng và xuất 
xứ hàng hóa  

  

       *Ghi chú:  

- 01 USB hoặc đĩa CD có chứa nội dung Biểu của biểu mẫu số 02: "Biểu giá chào 
hàng" bằng file mềm Excel. Nhà cung cấp ghi rõ: “Kèm theo USB hoặc CD (chứa nội 
dụng file mềm biểu mấu số 2)”. 
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- Đối với các Mục không tham gia chào giá thì số thứ tự Danh mục vật tư trong 
Biểu giá chào hàng giữ nguyên (không được xóa), các thông tin còn lại như: Số lượng; 
Đơn giá; Thành tiền ghi là “0” hoặc ghi là “Không tham gia”. 
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Phụ lục 02 

Tên nhà cung cấp:…………….. 

Địa chỉ:………. 

Số ĐT liên lạc/Email/fax 

BIỂU BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

.........,ngày .....tháng......năm ....... 

            Căn cứ đề nghị của LDA tại thư ngỏ số ....../LDA-VT ngày .../..../năm 2024. 
Công ty chúng tôi gửi đến quý Công ty báo giá hàng hóa như sau: 

STT 
Tên vật tư/hàng hóa Ký mã hiệu, 
nhãn mác, quy cách, đặc tính kỹ 

thuật 

Nhà 
sản 

xuất(
Hãng 
sản 

xuất) 

Xuất 
xứ 

Thời 
gian,  

tiến độ 
cung 
cấp 

Các tài 
liệu, hồ sơ 
cam kết 
kèm theo 

(thời gian 
bảo hành) 

Đơn vị 
tính 

Khối 
lượng 

Đơn giá 
(VND) 

Giá trị 
chào 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng giá chào trước thuế:  

 Thuế GTGT:  

 Tổng cộng giá chào sau thuế:  

 (Bằng chữ: ……………………………….)  

Các điều kiện thương mại kèm theo: 

- Hiệu lực của Báo giá....ngày, kể từ ngày ký; 

- Thời gian thanh toán:.......................... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 


